
Phụ lục 01
Danh sách số hộ đã hỗ trợ nhà ở thực tế đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn

(Kèm theo Báo cáo số: 146/BC-UBND ngày 25/9/2025 của UBND xã Phước Giang)

TT

Danh sách theo các Quyết định đã phê duyệt
Danh sách số hộ đã hỗ trợ nhà ở thực tế

(thay đổi hình thức thực hiện từ xây dựng mới sang sửa chữa
hoặc ngược lại và không thực hiện)

Ghi
chú

Tên phường, xã,
 thị trấn, huyện
 và tên người có

công được hỗ trợ

Địa chỉ
nhà ở được

 hỗ trợ

Thuộc
diện
xây

dựng
 mới

nhà ở

Thuộc
diện
sửa

chữa
 nhà ở

Tên xã, phường, đặc khu
và tên người có

công được hỗ trợ

Địa chỉ
nhà ở được

 hỗ trợ

Thuộc diện
xây dựng

 mới nhà ở

Thuộc
diện

sửa chữa
 nhà ở

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

UBND xã cũ UBND xã mới

Trong đó:

A UBND xã Hành Nhân Địa chỉ (cũ) UBND xã Phước
Giang

1 Bùi Thị Cúc Thôn Bình Thành -
Xã Hành Nhân x Bùi Thị Cúc Thôn Bình Thành -

xã Phước Giang x không
thực
hiện

2 Nguyễn Thị Khi
Thôn Kim Thành

Thượng - Xã Hành
Nhân

x Nguyễn Thị Khi
Thôn  Kim Thành

Thượng - xã
Phước Giang

x
đã thực
hiện và

giải
ngânCộng: 02 người

B UBND xã Hành Dũng

1
Lê Thị Cúc An Định, Hành

Dũng
x

Lê Thị Cúc Thôn An Định - xã
Phước Giang

x

đã thực
hiện và

giải
ngân
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2

Chế Hồng Lâm ( Phạm
Thị Phương là con LS)

Kim Thành, Hành
Dũng

x

Chế Hồng Lâm (
Phạm Thị Phương là
con LS)

Thôn Kim Thành -
xã Phước Giang

x

đã thực
hiện và

giải
ngân

3
Đỗ Thị Tuyết Nhung An Phước,Hành

Dũng
x

Đỗ Thị Tuyết Nhung Thôn An Phước -
xã Phước Giang

x

đã thực
hiện và

giải
ngân

4
Võ Hiệp An Phước, Hành

Dũng
x

Võ Hiệp Thôn An Phước -
xã Phước Giang

x

đã thực
hiện và

giải
ngân

5
Nguyễn Tấn Hoành An Tân, Hành Dũng

x
Nguyễn Tấn Hoành Thôn An Tân - xã

Phước Giang
x

đã thực
hiện và

giải
ngân

6
Trương Quý An Sơn, Hành Dũng

x
Trương Quý Thôn An Sơn - xã

Phước Giang
x

đã thực
hiện và

giải
ngân

7
Đặng Thị Ca An Phước,Hành

Dũng
x

Đặng Thị Ca Thôn An Phước -
xã Phước Giang

x

đã thực
hiện và

giải
ngânCộng: 07 người 3 6

Cộng:  A + B = 9 người
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